 LỰA CHỌN ĐỀ TÀI CÁC HOẠT ĐỘNG  NĂM HỌC 2017- 2018
1. TRẺ 3-4 TUỔI
	Chủ Đề
	Lĩnh vực

	
	PTTC
	PTNT
	PTNN
	PTTM
	TC- KNXH

	
	PTVĐ
	DD- SK
	KPKH,XH
	LQVT
	LQVH
	GDAN
	TH
	

	Trường mầm non 

( 3 tuần)


	* VĐCB

- Đi trong đường hẹp.

- Bật tại chỗ.

- Truyền bắt bóng  hai bên theo hàng dọc.
* Trò chơi:

-  Chuyền bóng

- Cào cào giã gạo   - Ném xa
	- Trò chuyện về một số thực phẩm và món ăn ở trường MN, 
- Thực hành một số thói quen trong sinh hoạt hàng ngày:  tập rửa tay trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh, khi tay bị bẩn…

- Trò chuyện về những vật dụng nguy hiểm trong trường lớp MN.

	- Các hoạt động của trường: Ngày hội đến trường của bé; 
- Lớp học của em

- Tên các cô các bác trong trường
- Tham quan các khu vực trong lớp, trường.  
	* Đếm đến 5 và đếm theo khả năng.

* Đếm trên đối tượng trong phạm vi 1.

*. Nhận biết 1 và nhiều.


	- Thơ: Bạn mới, bàn tay cô giáo; 
 - Truyện: Mèo hoa đi học.

* Thơ: Cô giáo của con, mèo con đi học
- Truyên: Gà tơ đi học, anh chàng mèo mướp

	 * DH + VĐ:  - Cháu đi mẫu giáo, hoa bé ngoan, 
-*Nghe hát: Em đi mẫu giáo; trường chúng cháu là trường mầm non

	- Tô màu chân dung cô giáo.

- Dán bóng bay
-nặn vòng tặng bạn
                            
	- Tham gia các hoạt động lễ hội ở trường, lớp, tham gia vào các vai chơi qua trò chơi đóng vai
- Giữ gìn môi trường trong trường, lớp  

- Tập cất đồ chơi đúng nơi quy định.

- Thực hiện một số quy định của lớp, của trường.



	Chủ Đề
	Lĩnh vực

	
	PTTC
	PTNT
	PTNN
	PTTM
	TC- KNXH

	
	PTVĐ
	DD- SK
	KPKH,XH
	LQVT
	LQVH
	GDAN
	TH
	

	Gia đình

 ( 4 tuần)
	* VĐ

- Bò thấp .
- Lăn bóng với cô.

- Ném xa bằng 1 tay. 

– bật tiến về phía trước.

* Trò chơi vận động:

- Kéo co
- Mèo đuổi chuột

 - Bắt chước tạo dáng
- Mèo và chim sẻ


	- Trò chuyện những thực phẩm cần thiết trong gia đình bé

- Trò chuyện về các vật gây nguy hiểm.

-BiÕt gäi ng­êi th©n trong gia ®×nh khi cã biÓu hiÖn bÞ èm


	- Gia đình tôi

- Ngôi nhà gia đình ở

- Nhu cầu của gia đình. 
– Đồ dùng trong gia đình 
	- Đếm đến 2, nhận biết nhóm có 2 đối tượng.

-  Gộp 2 nhóm đối tượng mỗi nhóm có số lượng là 1 rồi đếm.

-  Tách 1 nhóm  có 2 đối tượng  thành 2 nhóm nhỏ
- Nhận biết to- nhỏ, xếp tương ứng 1-1.


	- Thơ: Chiếc quạt nan, thăm nhà bà, bà và cháu 
-Truyện Cháu ngoan, Gà trống và vịt bầu
	DH + VĐ: Cháu yêu bà; Mẹ yêu không nào; Nhà của tôi.

- Nghe hát: Bàn tay mẹ; Bố là tất cả; Cho con; 
- SHVN

	- Vẽ làn cho mẹ.

- Tô màu tranh gia đình.

- Dán ngôi nhà

- nặn vòng tặng bạn.


	- Bé trò chuyện cùng cô về tên của bố mẹ và người thân trong gia đình.

- Tình cảm của bé giành cho người thân trong gia đình như thế nào?

- Thực hiện một số quy định trong gia đình, vâng lời ông bà bố mẹ.

- Biết chào hỏi lễ phép.

- TC đóng vai mẹ con, cửa hàng thực phẩm….


	Chủ Đề
	Lĩnh vực

	
	PTTC
	PTNT
	PTNN
	PTTM
	TC- KNXH

	
	PTVĐ
	DD- SK
	KPKH,XH
	LQVT
	LQVH
	GDAN
	TH
	

	Thế giới động vật 

( 4 tuần)
	- Đi theo đường dích dắc.

- Bò theo hướng thẳng.
- Đập bắt bóng bằng 2 tay.

-Tung bóng  và bắt bóng bằng 2 tay

* Trò chơi vận động:

- Ném xa

- Bò chui qua cổng

- Bật qua suối nhỏ

- Bắt chước tao dáng


	- Trò chuyện, thảo luận về các món ăn được chế biến từ các con vật.

- Tự phục vụ, chăm sóc bản thân , đánh răng rửa tay bằng xà phòng trước khi ăn; sau khi đi vệ sinh.


	-  Trò chuyện Một số vật nuôi trong gia đình

+ Trò chuyện Một số con vật sống dưới nước

+ Trò chuyện Một số con vật sống trong rừng

+ Trò chuyện Một số loại côn trùng và chim
	* Xếp tương ứng 1-1 ghép đôi.

* Nhận biết hình tròn, hình tam giác.

* Nhận biết hình vuông hình, chữ nhật.

	- Thơ:  Ong và bướm; Gấu qua cầu; Bác gấu đen và hai chú thỏ; Rong và cá; đàn gà con
- Truyện: Chú vịt xám; Bác gấu đen và 2 chú thỏ, ba con gấu, 

	DH + VĐ: Ai cũng yêu chú mèo; Đàn gà con; Đàn vit con; Gà trống mèo con và cún con

- Nghe hát: Rửa mặt như mèo; cò lả;  Con chim vành khuyên
- SHVN

	-Tô màu con cá.

-Xếp dán con vịt
- Nặn con giun
	- Bé tập quét nhà (Lau nhà, kê vạc giường, cất bàn….)

- Trò chuyện về cách chăm soc, bảo vệ các con vật gần gũi, hiền lành và có lợi.

- Trò chuyện về những động vật hung giữ, và  những con côn trùng có hại – Cách phòng tránh.



	Chủ Đề
	Lĩnh vực

	
	PTTC
	PTNT
	PTNN
	PTTM
	TC- KNXH

	
	PTVĐ
	DD- SK
	KPKH,XH
	LQVT
	LQVH
	GDAN
	TH
	

	Nghề nghiệp

 ( 4 tuần)
	- Đi trong đường hẹp đầu đội túi cát. 

- Lăn bóng cho cô.

- Bò chui qua cổng.

- Ném trúng đích thẳng đứng

* Trò chơi vận động:

- Tung cao hơn nữa  

- Chuyền bóng
- Chèo thuyền
- Mèo và chim sẻ
	- Thực hành rửa tay bằng xà phòng.

- Trò chuyện về 1 số món ăn hàng ngày và cách chế biến đơn giản.

- Trò chuyện về 1 số dông cô lao ®éng  có thể g©y nguy hiÓm

	- Nghề GV

- Tìm hiểu nghề bác sĩ
- Nghề truyền thống của địa phương ( Nghề nông)
- Tìm hiểu nghề bộ đội.
	-  Đếm trên đối tượng trong phạm vi 3.

- Gộp 2 nhóm đối tượng có số lượng là 3 và đếm
-  Tách 1 nhóm có 3 đối tượng thành 2 nhóm

- Sắp xếp theo quy tắc1-1

 (hình dạng)

	- Thơ: Các cô thợ; Em làm thợ xây ; bàn tay đẹp, làm nghề như bố
- Truyện:  Gà trống choai và hạt đậu
	- DH + VĐ: Cô và mẹ; Làm chú bộ đội; Em tập lái ô tô

- Nghe hát: Lớn lên cháu lái máy cày; Nhớ lời cô dặn; Cô giáo 

- Sinh hoạt văn nghệ cuối chủ đề.


	- Vẽ cuộn len.

- Vẽ hoa tặng cô ngày 20/11.

- Nặn theo ý thích

	-  Bé tập nhận biết cảm xúc vui buồn qua nét mặt, lời nói cử chỉ, tranh ảnh.

*.Chơi đóng vai: - Gia đình; cô giáo; Bán hàng; khám bệnh...

*. Xây dựng: Doanh trại bộ đội; Xây nhà; xây trường mn




	Chủ Đề
	Lĩnh vực

	
	PTTC
	PTNT
	PTNN
	PTTM
	TC- KNXH

	
	PTVĐ
	DD- SK
	KPKH,XH
	LQVT
	LQVH
	GDAN
	TH
	

	Bản thân 

( 4 tuần)
	 - Lăn bóng bằng 2 tay theo hướng thẳng.
-Bật xa .
- Chạy thay đổi tốc độ theo hiệu lệnh.

- Đi ngang bước dồn. 
* Trò chơi vận động:

- Mèo và chim sẻ

- Tung cao hơn nữa
- Ném bóng vào rổ

- Chuyền bóng
	- Nhận biết thực phẩm theo các nhóm và nhận biết lợi ích của chúng

- Thực hành vệ sinh cá nhân: Rửa tay, rửa mặt.

- Thực hành các hành vi văn hóa trong khi ăn ( Ăn không rơi vãi).

	- Tôi là ai

- Cơ thể của tôi.

- Tôi cần gì để lớn lên khỏe mạnh.

- Đảm bảo an toàn cho bé

	- xác định phía phải, trái của bản thân trẻ

- Nhận biết phía trên- phía dưới của bản thân trẻ, 
- Nhận biết phía trước– phía sau của bản thân trẻ

	- Thơ: Lời chào; Cô dạy; Đôi mắt của em; chổi ngoan
- Truyện: Gấu con bị đau răng; món quà đặc biệt, cậu bé mũi dài
.
	DH + VĐ: tay thơm tay ngoan;  Mừng sinh nhật; tóm được rồi; 

- Nghe hát:  Đường và chân; Sinh nhật hồng; Bàn tay mẹ
- SHVN

	- Vẽ cái kẹo.

- Xé dán theo ý thích.
- Nặn bánh xà phòng

	- Những việc bé có thể làm được.

- Thực hành  Bỏ rác đúng nơi quy định.

*. Chơi đóng vai:

- Mẹ con; Phòng khám; Cửa hàng thực phẩm; Siêu thị đồ chơi...

*. XD: - Công viên; Xếp hình bé và các bạn.

*. Thực hành văn minh trong cách xưng hô với bạn và với cô giáo.



	Chủ Đề
	Lĩnh vực

	
	PTTC
	PTNT
	PTNN
	PTTM
	TC- KNXH

	
	PTVĐ
	DD- SK
	KPKH,XH
	LQVT
	LQVH
	GDAN
	TH
	

	Tết và mùa xuân ( 2 tuần)
	- Đập và bắt bóng 
- Trườn theo hướng thẳng
* TC:

- Ném xa

- Gieo hạt
	- Trò chuyện về một số món ăn của ngày tết. bánh trưng mứt , giò chả….

- Trò chuyện về vui chơi an toàn trong ngày tết và không chơi 1 số đồ vật nguy hiểm như  súng, dao, kiếm, lửa, pháo….

	- Ngày tết quê em

- Mùa xuân đến rồi
	- So sánh chiều cao của 2 đối tượng
- Phân thành 2 nhóm theo 1 dấu hiệu màu sắc
	- Thơ: cây đào, bánh trưng, mưa xuân, tết đang vào nhà
	- Dạy hát 

 “S¾p ®Õn TÕt råi”; .
- Nghe hát
Ngày tết quê em, mùa xuân ơi
	- tô màu hoa đào (hoa mai)
- Nặn theo ý thích 

- Tô màu bánh trưng
	- Trò chuyện xem hình ảnh về ngày tết; các phong tục ngày tết; ý nghĩa của ngày tết.

-  Chơi đóng vai: - Đi chợ tết; Cửa hàng bán hoa.

* Thực hành: Tập gói bánh chưng; Làm hoa; xếp hoa. 



	Chủ Đề
	Lĩnh vực

	
	PTTC
	PTNT
	PTNN
	PTTM
	TC- KNXH

	
	PTVĐ
	DD- SK
	KPKH,XH
	LQVT
	LQVH
	GDAN
	TH
	

	Thế giới thực vật 

( 4 tuần)
	- Ném xa bằng 1 tay chạy chậm 10m .

- Bật xa 20cm.

- Bò theo đường dích dắc.
-  Đi chạy theo cô 
* Trò chơi vận động:

- Gieo hạt

- Cáo và thỏ

- Ném xa
- Mèo và chim sẻ
	- Dạy trẻ cách biến 1 số món ăn, thức uống từ rau, quả quen thuộc hàng ngày trẻ ăn.

- Luyện tập hành vi văn hóa trong ăn uống.
- Thực hành bỏ rác đúng nơi quy định.


	- Cây xanh và môi trường sống

- Một số loài hoa

- Rau, củ
- Một số cây lương thực

- Một số loại quả
	-  Đếm trên đối tượng trong phạm vi 4.

- Gộp 2 nhóm đối tượng có số lượng là 4 và đếm
-  Tách 1 nhóm có 4 đối tượng thành 2 nhóm.

- Phân thành 2 nhóm theo 1 dấu hiệu kích thước


	- Thơ: Cây dây leo,Bắp cải xanh; hồ sen; 
- Truyện: Hoa mào gà, Nhổ củ cải, hạt đỗ sót

	- DH + VĐ:

Cây bắp cải; lý cây xanh; màu hoa

- Nghe hát: Hoa thơm bướm lượn; Lý cây bông;  Cây trúc xinh; trồng cây.

- SHVN 
	- Vẽ  hoa bằng vân tay

- Xé dán lá cây

- Nặn quả cam. 
-vẽ quả cho cây.
-xé dán lá rụng
	- Bé cùng cô chăm sóc vườn hoa (Nhổ cỏ, bắt sâu, tưới nước).

* Chơi đóng vai:- Người làm vườn; Cửa hàng hoa quả; Nấu ăn.

*. XD: - Công viên xanh; vườn hoa; vườn rau

	Chủ Đề
	Lĩnh vực

	
	PTTC
	PTNT
	PTNN
	PTTM
	TC- KNXH

	
	PTVĐ
	DD- SK
	KPKH,XH
	LQVT
	LQVH
	GDAN
	TH
	

	Phương tiên giao thông (4 tuần)
	- Chạy  theo đường dích dắc.

- Bật xa 25 cm.
-Tung bắt bóng với người đối diện.
- Bước lên xuống ghế.
* Trò chơi vận động:

- Ném bóng vào rổ
- Mèo và chim sẻ
- Trốn mưa
- Cáo và thỏ
	- Trò chuyện về những nơi nguy hiểm khi tham gia giao thông.

 - Những nơi nguy hiểm khi tiếp xúc với PTGT (Bô xe máy, ga xe…)

- Biết đội mũ bảo hiểm khi đi xe máy


	- Kh¸m ph¸ 1 sè PTGT ®­êng bé

-  Một số PTGT ®­êng thuû
- PTGT ®­êng sắt

- . PTGT đường hµng kh«ng

	* Đếm trên đối tượng trong phạm vi 5.

- Gộp 2 nhóm có số lượng là 5 thành 2 nhóm
-  Tách 1 nhóm  có 5 đối tượng thành 2 nhóm.
- Phân thành 2 nhóm theo 1 dấu hiệu hình dạng


	- Thơ:  Đường và chân; xe chữa cháy; đèn đỏ đèn xanh, bé và mẹ.

- Truyện: Vì sao thỏ cụt đuôi; Kiến con đi xe ô tô; xe đạp con trên đường phố

	DH + VĐ:

Đèn đỏ đèn xanh, Đường em đi; Em đi qua ngã tư đường phố
- Nghe hát: Đoàn tàu nhỏ xíu, như lời cô dặn.

- SHVN 
	- Vẽ đoàn tàu.

- Xếp dán thuyền trên sông.

- Dán đèn giao thông.

- Nặn theo ý thích.

 
	*. Trò chuyện về công việc của những người điều khiển phương tiện GT & thể hiện tình cảm, sự tôn trọng đối với những người điều khiển PTGT.

*. Chơi đóng vai:- Gia đình; Bác tài xế; Cửa hàng bán xe.

*. Xây dựng: Nhà ga; Bến cảng;

* thực hành: 1 số hành vi văn minh khi tham gia GT

	Chủ Đề
	Lĩnh vực

	
	PTTC
	PTNT
	PTNN
	PTTM
	TC- KNXH

	
	PTVĐ
	DD- SK
	KPKH,XH
	LQVT
	LQVH
	GDAN
	TH
	

	Nước và các hiện tượng tự nhiên 

( 3 tuần)
	- Ném trúng đích nằm ngang. 
- Chạy chậm 10m.

- Bật liên tục qua vòng

* Trò chơi vận động:

- Tạo dáng

- Chèo thuyền

- Ném xa


	- Trò chuyện về mặc trang phôc phï hîp víi thêi tiÕt, theo mùa ®Ó b¶o vÖ søc khoÎ

- Trò chuyện về c¸c yÕu tè thiªn nhiªn cã ¶nh hưởng tíi cuéc sèng søc khoÎ con người
- Trò chuyện  về bảo vệ môi trường, tránh xa một số nơi nguy hiểm như ao hồ, sông suối.

	- Các hiện tượng thời tiết
- Nước và các yếu tố tự nhiên.

- Các mùa trong năm


	- So sánh chiều dài của 2 đối tượng.
- Phân thành 2 nhóm theo dấu hiệu hình dạng

- Phân thành 2 nhóm theo dấu hiệu màu sắc và kích thước
	- Thơ: Bé sao lấp lánh, cầu vòng  - - Truyện: Chú bé giọt nước; Nàng tiên mưa; Cóc kiện trời

	DH + VĐ: Mùa hè đến, trời nắng trời mưa
- Nghe hát: Cho tôi đi làm mưa với;  bé và trăng; 

- SHVN

	- Vẽ mây mưa.

- Xé dán lá rụng.

- Nặn cầu vồng
	- Bé chọn hình ảnh (đúng sai, tốt xấu).

- Bé làm gì để bảo vệ môi trường.
-  Thực hành tiết kiệm nước.

- chơi đóng vai:- Cửa hàng giải khát; Cửa hàng đồ uống; phòng khám bệnh.

*. XD: Công viên nước; bể bơi 



	Chủ Đề
	Lĩnh vực
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	PTNT
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	KPKH,XH
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	Quê hương đất nước Bác Hồ ( 3 tuần)
	- Bò chui qua cổng  Ném trúng đích nằm ngang.
- Chạy nhanh 5m.
- Bước lên xuống bục cao 30 cm 
* Trò chơi vận động:

- Mèo và chim sẻ
- Ném bóng vào rổ

- Cáo và thỏ


	Trò chuyện  về mét sè ®Æc s¶n cña quê hương như: B¸nh ®Ëu xanh, b¸nh gai, v¶i thiÒu, mét sè mãn ¨n cña ®Þa phương​ m×nh, biÕt ¨n uèng hîp vÖ sinh.
.
	- Bác Hồ Kính yêu

- Quê hương An Phụ của bé

- Đất nước Việt Nam.
	- Ôn: Nhận biết số lượng trong phạm vi 5
- Ôn so sánh chiều dài của hai đối tượng

- Phân thành 2 nhóm theo dấu hiệu mà sắc và hình dạng

- Phân thành 2 nhóm theo theo dấu hiệu kích thước và hình dạng
	- Thơ: Bác Hồ của em; Ảnh bác; Trăng ơi từ đâu đến; Bé tập nói
- Truyện: Qủa táo của Bác Hồ; Khen các cháu, ai ngoan sẽ được thưởng

	DH + VĐ: Nhớ ơn Bác, đi thăm thủ đô; hòa bình cho bé, em tập nói
- Nghe hát:  Ai yêu BHCM hơn thiếu niên nhi đồng; Em mơ gặp Bác Hồ; Đêm pháo hoa; Em như chim câu trắng
- SHVN


	- Trang trí khung tranh.

- Dán dây cờ.

- Tô màu cờ tổ quốc.
	-  Trò chuyện về truyền thống, đặc trưng văn hoá tập  quán của quê hương, đất nước.

-  Xem tranh ảnh trò chuyện về tình cảm của Bác Hồ với các cháu.

-  chơi đóng vai:

- Gia đình; Hội làng.

-  XD: Xây lăng Bác Hồ.

- Làm hoa trang trí ảnh Bác


